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I. ĐỌC HIỂU (6 ĐIỂM)

Đọc thầm bài đọc sau:

Thần đồng Lương Thế Vinh
Lương Thế Vinh từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh.
Có lần, cậu đang chơi bên gốc đa cùng các bạn thì thấy một bà gánh bưởi đi qua. Đến gần gốc đa, bà bán bưởi vấp ngã, bưởi lăn tung tóe dưới đất. Có mấy trái lăn xuống một cái hố sâu bên đường. Bà bán bưởi chưa biết làm cách nào lấy bưởi lên thì Lương Thế Vinh đã bảo các bạn lấy nước đổ vào hố. Nước dâng đến đâu, bưởi nổi lên đến đó.
Mới 23 tuổi, Lương Thế Vinh đã đỗ Trạng nguyên. Ông được gọi là "Trạng Lường" vì rất giỏi tính toán.
Theo CHUYỆN HAY NHỚ MÃI
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1: Từ nhỏ, Lương Thế Vinh đã nổi tiếng về điều gì? (M1-0,5 điểm)
A. Rất ngoan.                                 B. Rất nghịch.
C. Thông minh.                              D. Chậm chập.
Câu 2: Trong câu chuyện, cậu bé Vinh đã thể hiện trí thông minh như thế nào? (M1-0,5 điểm)
A. Nghĩ ra một trò chơi hay.
B. Đổ nước vào hố để bưởi nổi lên.
C. Nhặt bưởi trên đường trả bà bán bưởi.
D. Nhảy xuống hố lấy lên.
Câu 3: Cách làm của Lương Thế Vinh đã đem lại kết quả gì? (M1-0,5 điểm)
A. Bưởi chìm xuống nước.                     B. Bưởi nổi lên.
C. Không lấy được bưởi.                        D. Bưởi không nổi lên.

Câu 4. Vì sao Lương Thế Vinh được gọi là “Trạng Lường” ? (M2- 1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5.  Điền dấu chấm, chấm hỏi vào ô trống thích hợp. (M1-0,5 điểm)
	Anh: - Em đang làm gì đấy   

Em: - Em đang làm bài tập về nhà 


Câu 6. 

a) Trong câu: “Một quả rơi vào long cậu.”, từ nào là từ chỉ hoạt động? (M1-0,5 điểm)
……………………………………………………………………………………

b) Viết 3 từ chỉ đặc điểm: (M3- 0,5 điểm)
…………………………………………..……………………………………… 

Câu 7. Xếp các từ sau: Nông thôn, hòa đồng, cây cối, dịu dàng, bút mực, vui vẻ vào 2 nhóm (M2- 0,5 điểm)
	Từ chỉ sự vật

......................................................

......................................................

......................................................
	Từ chỉ đặc điểm

......................................................

......................................................

......................................................


Câu 8. Đặt một câu theo mẫu “Ai là gì?” để nói về cô giáo của em. (M3-1 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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II. Đọc hiểu (6 điểm )

Câu 1 (0,5điểm): C

Câu 2 (0,5điểm): B
Câu 3 (0,5 điểm):B
Câu 4 (1điểm)HS trả lời theo ý hiểu 

Vì ông giỏi tính toán.

Câu  5 (1 điểm) 

Điền dấu chấm, chấm hỏi vào ô trống thích hợp. (0,5 điểm)
	Anh: - Em đang làm gì đấy ? 

Em: - Em đang làm bài tập về nhà.


Câu 6: 

a. Từ ngữ chỉ hoạt động trong câu văn“Một quả rơi vào lòng cậu.”,.” là: rơi (0,5 điểm)
b.Viết 3 từ chỉ đặc điểm (1 điểm): HS viết theo ý hiểu, có thể là từ chỉ về hình dáng, màu sắc, mùi vị: xinh đẹp, xấu xí, hiền lành, cao thấp,….

Câu 7. Xếp các từ sau: Nông thôn, hòa đồng, cây cối, dịu dàng, bút mực, vui vẻ 

(0,5 điểm)
	Từ chỉ sự vật

Nông thôn, cây cối, bút mực
	Từ chỉ đặc điểm

hòa đồng, dịu dàng, vui vẻ


Câu 8: Đặt một câu theo mẫu “Ai là gì?” để nói về cô giáo của em. (1điểm)
Cô giáo là người mẹ thứ hai của em.

Cô giáo là người dạy em những điều hay lẽ phải.

Cô giáo là người luôn yêu thương em. 

 (Nếu viết được câu kể mà không có dấu chấm thì trừ 0,25 đ)












                                      


                                        


Không được viết vào khu vực có hai gạch chéo này !
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PAGE  

